ĐỀ XUẤT VẬT TƯ HK 1 NĂM HỌC 2018 – 2019 
	STT
	Mã vật tư
	Tên vật tư – thiết bị 
	Thông số kỹ thuật 
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Táp – lô 
	Nhật  
	08
	Loại điện tử, có đủ giắc cắm

	
	
	Hộp cầu chì
	Nhật  
	08
	Loại điện tử, có đủ giắc cắm

	
	
	Cụm công tắc máy
	Nhật  
	16
	Loại 6 chân

	
	
	Cụm công tắc điều khiển đèn (tay đèn)
	Nhật  
	24
	Loại điện tử, có đủ giắc cắm

	
	
	Tiết chế rung
	Nhật  
	16
	

	
	
	Tiết chế bán dẫn
	Nhật  
	16
	

	
	
	Tiết chế vi mạch
	Nhật  
	16
	

	
	
	Máy phát loại sử dụng tiết chế ngoài
	Nhật  
	08
	

	
	
	Máy phát loại sử dụng tiết chế trong
	Nhật  
	08
	

	
	
	Máy khởi động
	Nhật  
	08
	

	
	
	Công tắc Hazard
	Nhật  
	08
	Có đủ giắc cắm

	
	
	Bộ chớp
	Nhật  
	16
	Loại 8 chân

	
	
	Motor nâng hạ kính
	Nhật 
	16
	Loại 4 dây

	
	
	Cụm đèn đầu
	Nhật 
	08
	

	
	
	Cụm đèn hậu
	Nhật 
	08
	

	
	
	Công tắc phụ điều khiển nâng hạ kính
	Nhật 
	24
	Loại 5 chân

	
	
	Công tắc chính điều khiển nâng hạ kính
	Nhật 
	16
	Loại 6 chân

	
	
	Công tắc chính điều khiển nâng hạ kính
	Nhật 
	08
	Loại cơ

	
	
	Công tắc chính điều khiển nâng hạ kính
	Nhật 
	08
	Loại điện tử

	
	
	Motor gạt nước 
	Nhật 
	08
	Loại đấu âm sẵn

	
	
	Motor gạt nước 
	Nhật 
	08
	Loại đấu dương sẵn

	
	
	Motor phun nước 
	Nhật 
	08
	Loại 3 chân

	
	
	Kính chiếu hậu 
	Nhật 
	08
	

	
	
	Máy nén máy lạnh ôtô
	Nhật 
	04
	

	
	
	Bộ điều khiển hệ thống điều hòa
	Loại cơ
	04
	

	
	
	Bộ điều khiển quạt giàn lạnh 
	Loại điện trở
	04
	

	
	
	Bộ điều khiển quạt giàn lạnh 
	Loại điện tử 
	04
	Loại sử dụng MOSFET

	
	
	Thiết bị phát hiện rò rỉ ga
	Loại phát hiện rò rỉ ga R134A
	02
	

	
	
	Đồng hồ đo áp suất hệ thống điều hòa 
	Nhật 
	04
	

	
	
	Cầu chì 10A, 15A, 20A, 30A
	Việt Nam
	400
	

	
	
	Giàn lạnh hệ thống điều hòa
	Nhật 
	04
	

	
	
	Bộ chống trộm ôtô
	Nhật 
	04
	

	
	
	Bình gas R134A
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